
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 02/12/2025
H29.109-

251121-0245

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN COOKY 

TẠI VƯỜN CHUỐI

117/3 Vườn Chuối, 

Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
21/11/2025 12/12/2025

2 02/12/2025
H29.109-

251031-0356

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1- 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI TOPSWISS 

GLOBAL

341 Hai Bà Trưng, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ ăn uống 24/11/2025 15/12/2025

3 02/12/2025
H29.109-

251110-0086

ANGELS’ SHARE – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

HANG THỎ

178 Lầu 1 Pasteur, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống . (Cửa hàng 

đồ uống).

24/11/2025 15/12/2025

4 02/12/2025
H29.109-

251118-0192
HỘ KINH DOANH PHỞ MINH

107P Trương Định, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

5 02/12/2025
H29.109-

251118-0195

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

DELIVERY HUB LÝ CHÍNH 

THẮNG - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN PIZZA 4PS - NHÀ 

HÀNG PIZZA 4PS HAI BÀ 

TRƯNG

Số 127 Lý Chính Thắng, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – Cửa hàng
24/11/2025 15/12/2025

6 02/12/2025
H29.109-

251127-0109

CHI NHÁNH HOÀNG SA – 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG BIA 

THỦ CÔNG PASTEUR STREET

Số 221 Hoàng Sa, Phường 

Tân Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến: xúc xích, 

xốt; Sơ chế: thịt, 

thủy sản; kinh doanh 

dịch vụ ăn uống (cửa 

hàng)

27/11/2025 12/12/2025

7 02/12/2025
H29.109-

251027-0287

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 464 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

139 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

18/11/2025 16/12/2025

8 02/12/2025
H29.109-

251027-0307

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 478 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Tầng trệt và tầng lửng, 

Chung cư B2 Trường Sa, 

thuộc khu nhà ở chung cư 

Trường Sa – Cù Lao Chà, 

số 1 đường Trần Văn Khê, 

Phường Gia Đình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

18/11/2025 16/12/2025

9 02/12/2025
H29.109-

251117-0237

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM 

- JOLLIBEE THỐNG NHẤT

Số 438 Thống Nhất, 

Phường An Hội Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

10 02/12/2025
H29.109-

251118-0142

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA 

CÔNG TY TNHH CHAGEE VIỆT 

NAM – CỬA HÀNG ĐƯỜNG 

PHỔ QUANG

119G-119H Phổ Quang, 

Phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
24/11/2025 15/12/2025

11 02/12/2025
H29.109-

251120-0141
QUÁN ĂN GIA ĐÌNH - BẠN TÔI

Số 599 Nguyễn Kiệm, 

Phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
24/11/2025 15/12/2025

12 02/12/2025
H29.109-

251111-0359

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DUONG THANH 

LONG

17A Ngô Tất Tố, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng 

giải khát)

25/11/2025 16/12/2025

13 02/12/2025
H29.109-

251115-0143
HỘ KINH DOANH ANH THƯ

242 Tân Phước, Phường 

Diên Hồng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/11/2025 11/12/2025

14 02/12/2025
H29.109-

251119-0002

HỘ KINH DOANH XÔI LÁ 

CHUỐI PHƯỜNG AN ĐÔNG

762 Trần Hưng Đạo, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
20/11/2025 11/12/2025

15 02/12/2025
H29.109-

251117-0105

HỘ KINH DOANH NGÀN 

HƯƠNG 57

57 Nguyễn Biểu, Phường 

Chợ Quán, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Giải khát).
20/11/2025 11/12/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 02/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 02/12/2025
H29.109-

251118-0348

HỘ KINH DOANH TRÀ ĐÉ - CƯ 

XÁ LỮ GIA

60B Đường số 2, Cư xá 

Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
21/11/2025 12/12/2025

17 02/12/2025
H29.109-

251121-0015

HỘ KINH DOANH BÁNH XÈO 

TÔM NHẢY THANH DIỆU

33 Trường Sơn, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
21/11/2025 12/12/2025

18 02/12/2025
H29.109-

251112-0165

TAIWAN OOLONG CHA CAO 

ĐẠT

195 CAO ĐẠT, Phường 

Chợ Quán, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Trà Sữa 24/11/2025 15/12/2025

19 02/12/2025
H29.109-

251122-0159

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ AN NHIÊN - NHÃO 

COFFEE GARDEN

Số 33D, Đường Phạm 

Hữu Lầu, Ấp 62, Xã Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

20 02/12/2025
H29.109-

251123-0027

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

240A

240A ĐƯỜNG LÊ VĂN 

LƯƠNG, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

21 02/12/2025
H29.109-

251030-0334

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

BẢO ANH FRESH - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH TẠI CANTEEN 

SCC HIỆP PHƯỚC

Lô A1, khu công nghiệp 

Hiệp Phước, xã Hiệp 

Phước, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - Bếp ăn 

Tập thể

24/11/2025 15/12/2025

22 02/12/2025
H29.109-

251101-0155

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CAFÉ 

KATINAT D- JOY NGUYỄN 

LƯƠNG BẰNG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN CAFÉ KATINAT 

Số 61 (Lô MD6), đường 

Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – Loại hình 

cửa hàng đồ uống 

giải khát, thức ăn 

nhanh 

24/11/2025 15/12/2025

23 02/12/2025
H29.109-

251119-0160

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM CHEN LIN - CỬA 

HÀNG CHEN FOOD 1 

5F-13A Trung Tâm 

Thương Mại Crescent 

Mall, Số 101 đường Tôn 

Dật Tiên, Phường Tân 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
24/11/2025 15/12/2025

24 02/12/2025
H29.109-

251127-0018

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

DARY

Lô D4, Đường N1, Khu 

Công nghiệp Hiệp Phước, 

Xã Hiệp Phước, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kho lạnh bảo quản 

nông lâm thủy sản
27/11/2025 12/12/2025

25 02/12/2025
H29.109-

251027-0272

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 457 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

726 Phạm Thế Hiển, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

17/11/2025 15/12/2025

26 02/12/2025
H29.109-

251028-0046

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 519 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

E2/6N đường Thới Hòa, 

Ấp 5A, xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

18/11/2025 16/12/2025

27 02/12/2025
H29.109-

251120-0341

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ - TƯ VẤN TRÍ MINH

Số 2673 đường Phạm Thế 

Hiển, Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
21/11/2025 12/12/2025

28 02/12/2025
H29.109-

251123-0021

HỘ KINH DOANH KHU ẨM 

THỰC BẾN PHÚ LÂM

8/11 Tân Hòa Đông, 

Phường Phú Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/11/2025 16/12/2025

29 02/12/2025
H29.109-

251126-0339

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG 

CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VŨ 

TRẦN

543 đường Nữ Dân Công, 

ấp 32, Xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

gia công: rang cà phê 26/11/2025 11/12/2025

30 02/12/2025
H29.109-

251126-0401

CÔNG TY CỔ PHẦN SX THỰC 

PHẨM CAO CẤP MAI NGỌC

E12/29P Đường Thới 

Hòa, Xã Vĩnh Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất thức ăn, 

món ăn chế biến sẵn
27/11/2025 12/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

31 02/12/2025
H29.109-

251116-0055

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ HOA SỮA

569/19A Nguyễn An 

Ninh, Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/11/2025 11/12/2025

32 02/12/2025
H29.109-

251118-0203

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

VT - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

XƯỞNG TRUNG TÂM BÀ RỊA

291 Võ Thị Sáu, Phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ CUNG 

CẤP SUẤT ĂN

21/11/2025 12/12/2025

33 02/12/2025
H29.109-

251120-0108
CÔNG TY TNHH KIM PIZZA

28, Đường Trần Hưng 

Đạo, Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động 

(dich vụ ăn uống)

21/11/2025 12/12/2025

34 02/12/2025
H29.109-

251016-0295

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

DUY KHÁNH 1983

Số 52 đường Thanh Tịnh, 

Phường Rạch Dừa, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

35 02/12/2025
H29.109-

251120-0133

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

MISS 2

76A đường Nguyễn 

Trường Tộ, Phường Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

36 02/12/2025
H29.109-

251114-0198

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 14 - 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Số 75 Thùy Vân, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Thức ăn thức uống 24/11/2025 15/12/2025

37 02/12/2025
H29.109-

251105-0171

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ GREEN FOOD 

MINH KHÔI

Số 73 Đường Thiên Hộ 

Dương, Khu Phố Phước 

Sơn, Phường Tân Phước, 

Thành phố Hồ Chí Minh

 Bán buôn thịt và các 

sản phẩm từ thịt, 

Bán buôn thủy sản, 

Bán buôn rau, quả; 

Bán buôn đường, 

sữa và các sản phẩm 

sữa, bánh kẹo và các 

sản phẩm chế biến từ 

ngũ cốc, tinh bột; 

Bán buôn thực phẩm

17/11/2025 15/12/2025

38 02/12/2025
H29.109-

251106-0371

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚ 

MỸ - CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM GIA HÂN

95 Đường Hùng Vương, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh các loại 

bánh từ bột
17/11/2025 15/12/2025

39 02/12/2025
H29.109-

251111-0332
HỘ KINH DOANH KIM LIÊN

254 Hùng Vương, Xã 

Ngãi Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 24/11/2025 15/12/2025

40 02/12/2025
H29.109-

251113-0328

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG THCS KIM LONG CS1

Ấp Hoàng Long, Xã Kim 

Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dịch vụ ăn uống 24/11/2025 15/12/2025

41 02/12/2025
H29.109-

251117-0236

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG THCS KIM LONG CS2

Quảng Long, Xã Kim 

Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dịch vụ ăn uống 24/11/2025 15/12/2025

42 02/12/2025
H29.109-

251019-0020

HỘ KINH DOANH BÈ HÀO 

ĐỰC NHỎ

Khu Phố Phước Long, 

Phường Tân Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

hải sản tươi sống 24/11/2025 15/12/2025

43 02/12/2025
H29.109-

251111-0101

HỘ KINH DOANH SASIN - MỲ 

CAY HÀN QUỐC 

236 Đường Lý Thường 

Kiệt, Khu Phố Thống 

Nhất 1, Phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà hàng và các 

dịch vụ phục vụ ăn 

uống lưu động 

24/11/2025 15/12/2025

44 02/12/2025
H29.109-

251111-0314

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 19 - 

 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

 CT03 B chung cư Aviva 

đường D1 khu dân cư Việt 

Sing, Phường An Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

kinh doanh cửa hàng 

ăn uống
24/11/2025 15/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

45 02/12/2025
H29.109-

251114-0043

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

PHỐ HẢI SẢN HẢI NAM

03K đường Nguyễn Du, 

khu phố Bình Đức, 

Phường Bình Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG)

24/11/2025 15/12/2025

46 02/12/2025
H29.109-

251113-0136

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

YOKOHAMA - CÔNG TY TNHH 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

THIÊN HÀ

Số 17, đường số 10, khu 

công nghiệp Việt Nam – 

Singapore, Phường Bình 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Dịch vụ ăn uống và 

Bếp ăn tập thể theo 

hợp đồng với CÔNG 

TY TNHH 

YOKOHAMA 

TYRE VIỆT NAM

24/11/2025 15/12/2025

47 02/12/2025
H29.109-

251122-0290

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LÊ TRUNG CHÍNH

Số 512/9B, Khu phố Tân 

Long, Phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

48 02/12/2025
H29.109-

251110-0338

NHÀ HÀNG PIZZA HUT - SD DĨ 

AN

Sô 210 Nguyễn An Ninh, 

Khu phố Bình Minh 2, 

Phường Dĩ An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/11/2025 15/12/2025

49 02/12/2025
H29.109-

251110-0362

HỘ KINH DOANH HKD 

NGUYỄN HỒNG THÁI

Số 81 Đường Đồng Cây 

Viết, Khu phố Phú Mỹ 2, 

Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống 
24/11/2025 15/12/2025

50 02/12/2025
H29.109-

251111-0091

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ ẨM THỰC BẾP VIỆT 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY 

G.P

Lô J1 và J4, Đường 

N2,D1,N1 Khu Công 

Nghiệp Nam Tân Uyên, 

Phường Tân Hiệp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Suất ăn công nghiệp 24/11/2025 15/12/2025

51 02/12/2025
H29.109-

251115-0201

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

THƯƠNG MẠI HUNMOON

Số 31 Lô E, đường Đồng 

Khởi, Phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp dịch vụ ăn 

uống theo hợp đồng, 

không thường xuyên 

với khách hàng. 

Buôn bán thực 

phẩm, đồ uống.

24/11/2025 15/12/2025

52 02/12/2025
H29.109-

251116-0058

HỘ KINH DOANH COFFEE 

PHƯƠNG DUNG

126 Hoàng Hoa Thám, 

Phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
24/11/2025 15/12/2025

53 02/12/2025
H29.109-

251108-0184
CAFÉ ÁNH DƯƠNG 1

95 Lý Thường Kiệt , 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CAFE VÀ NƯỚC 

GIẢI KHÁT
24/11/2025 15/12/2025

54 02/12/2025
H29.109-

251120-0380

HỘ KINH DOANH NHÀ TRỌ 

HƯƠNG ĐỒNG QUÊ 1

668 Võ Nguyên Giáp, khu 

1 (nay 668, đường Võ 

Nguyên Giáp, khu phố 

Hòa Phú 11), Phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống 
24/11/2025 15/12/2025


